
TỔNG SỐ                           80.000 

I Khắc phục sạt lở                           69.000 

1

Khắc phục sau bão số 13 và mưa lũ 

năm 2025 kè biển Hải Minh, khu phố 

9, phường Quy Nhơn

UBND phường Quy 

Nhơn
phường Quy Nhơn                             9.000 

2

Xây dựng tường chắn khắc phục sạt 

lở núi khu vực Hải Minh  ngoài, tổ 

48, khu  phố 9, phường Quy Nhơn

UBND phường Quy 

Nhơn
phường Quy Nhơn                             6.000 

3

Khắc phục sạt lở tuyến đê các khu 

phố 1, khu phố 2, khu phố 3 và khu 

phố 7 

UBND phường Quy 

Nhơn Bắc

phường Quy Nhơn 

Bắc
                            1.100 

4

Khắc phục, gia cố kè chắn sóng đoạn 

từ Khách sạn Hải Âu đến Khách sạn 

Hoàng Gia

UBND phường Quy 

Nhơn Nam

phường Quy Nhơn 

Nam
                            4.000 

5
Sạt lở vị trí khu dân cư trên đập Tháp 

Mão 

UBND phường An 

Nhơn Đông

Phường An Nhơn 

Đông
                               850 

6
Sạt lở kè sông Gò Chàm đoạn từ cầu 

An Ngãi 1 giáp Công ty Nam Sơn

UBND phường An 

Nhơn Đông

Phường An Nhơn 

Đông
                               850 

7

Gia cố sạt lở kè sông Cây Me (đoạn 

thượng lưu cầu Đội Thông) thôn Bình 

Lâm

UBND xã Tuy Phước 

Đông

xã Tuy Phước 

Đông
                               600 

8

Gia cố sạt lở kè sông Cây Me (đoạn 

thượng lưu cầu Gò Thị) thôn Xuân 

Phương

UBND xã Tuy Phước 

Đông

xã Tuy Phước 

Đông
                               700 

9

Gia cố, khắc phục đê sông Kôn (đoạn 

từ gốc dông Tân Điền đến ĐH 42) 

thuộc hạ lưu đập Thạnh Hòa

UBND Tuy Phước Bắc xã Tuy Phước Bắc                                600 

10 Khắc phục sạt  lở đê Văn Chẩn UBND xã Bình An xã Bình An                                400 

11
Sữa chữa, gia cố hồ chứa nước Hóc 

Môn
UBND xã Phù Mỹ Bắc xã Phù Mỹ Bắc                             3.500 

12
Gia cố kênh mương đồng sau (từ 

ruộng 3 Nhơn đến đồng Cải Tạo)
UBND xã Phù Mỹ Tây xã Phù Mỹ Tây                             1.600 

13

Khắc phục tuyến kè sông chống sạt lở 

đất dọc khu dân cư Đội 1 thôn Hà 

Đông

UBND xã Ân Tường Xã Ân Tường                             1.500 

14

Khắc phục sửa chữa tuyến kè sông 

An Lão, đoạn từ cầu Mỹ Thành đến 

thôn Năng An

UBND xã Vạn Đức xã Vạn Đức                             4.000 

15
Khắc phục tuyến kè đội 3 thôn Gia 

Đức
UBND xã Hoài Ân xã Hoài Ân                             2.100 

Đơn vị tính: Triệu đồng

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO, LŨ GÂY RA 

THUỘC LĨNH VỰC THỦY LỢI (ĐÊ, KÈ, SA BỒI THỦY PHÁ)

 Số tiền phân bổ Ghi chú

Phụ lục 02

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /12/2025 của UBND tỉnh)

STT Danh mục công trình, dự án Đơn vị/địa phương Địa điểm 



 Số tiền phân bổ Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án Đơn vị/địa phương Địa điểm 

16
Khắc phục tuyến kè đoạn từ cầu Mục 

Kiến đến cuối thôn Khoa Trường
UBND xã Hoài Ân xã Hoài Ân                             2.200 

17
Khắc phục tuyến kè Nà Duyên, xóm 

Nghĩa Trí, thôn Kim Sơn
UBND xã Kim Sơn xã Kim Sơn                             2.200 

18 Khắc phục kè xóm Nhơn An UBND xã Kim Sơn xã Kim Sơn                             2.200 

19 Khắc phục bờ kè bị xói lở khu phố 5
UBND phường Tam 

Quan
phường 'Tam Quan                                300 

20
Kè cấp bách sạt lở, bảo vệ khu dân cư 

lọc sông Lại Giang,

UBND phường Bồng 

Sơn
Phường Bồng Sơn                             3.000 

21
Đoạn bờ sông  Kôn từ đầu cầu Vĩnh 

Hiệp đến cầu Suối Máng
UBND xã Vĩnh Thịnh xã Vĩnh Thịnh                             1.700 

22
Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Suối 

Cát 
UBND xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn                                850 

23 Kè chống xói lở khu dân cư thôn K6 UBND xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn                                850 

24

Xây dựng kè chống sạt lở đoạn xung 

yếu từ cầu Bến Nhơn đến Cầu Sông 

Xang (giai đoạn 1)

UBND xã An Hòa xã An Hòa                             2.000 

25 Khắc phục kênh mương đồng cây khế UBND xã An Lão xã An Lão                                900 

26 Sạt lở bờ suối E Roa UBND Xã Phú Túc xã Phú Túc                                500 

27 Bờ Kè Sông Ayun UBND Xã Uar xã Uar                                500 

28

Khắc phục sửa chữa hệ thống kênh 

mương, công trình đầu mối bị hư 

hỏng

Công ty TNHH KTTTL 

Bình Định

trên địa bàn phía 

Đông tỉnh
                            9.000 

29 Kè bảo vệ bờ trên sông Hà Thanh

Ban Quản lý dự án Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

xã Canh Vinh, Vân 

Canh
                            3.000 

30
Đê chắn sóng, chắn cát phía Nam cầu 

Đề Gi

Ban Quản lý dự án Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn

xã Đề Gi                             3.000 

II Khắc phục sa bồi thủy phá                           11.000 

1 Xã Vân Canh 200

2 Xã Canh Vinh 200

3 Xã Canh Liên 200

4 Phường An Nhơn 200

5 Xã An Nhơn Tây 200

6 Phường An Nhơn Nam 200

7 Phường An Nhơn Đông 200

8 Phường An Nhơn Bắc 200

9 Phường Bồng Sơn 200

10 Phường Hoài Nhơn Đông 200

11 Phường Hoài Nhơn Bắc 200

12 Xã Phù Cát 200

13 Xã Ngô Mây 200

14 Xã Cát tiến 200

15 Xã Đề Gi 200

16 Xã Hòa Hội 200



 Số tiền phân bổ Ghi chúSTT Danh mục công trình, dự án Đơn vị/địa phương Địa điểm 

17 Xã Hội Sơn 200

18 Xã Xuân An 200

19 Xã Phù Mỹ 200

20 Xã An Lương 200

21 Xã Phù Mỹ Đông 200

22 Xã Phù Mỹ Tây 200

23 Xã Phù Mỹ Nam 200

24 Xã Phù Mỹ Bắc 200

25 Xã Tuy Phước 200

26 Xã Tuy Phước Tây 200

27 Xã Tuy Phước Bắc 200

28 Xã Tuy Phước Đông 200

29 Xã Tây Sơn 200

30 Xã Bình Hiệp 200

31 Xã Bình An 200

32 Xã Hoài Ân 200

33 Xã Ân Tường 200

34 Xã Kim Sơn 200

35 Xã Vạn Đức 200

36 Xã Ân Hảo 200

37 Xã Vĩnh Thạnh 200

38 Xã Vĩnh Sơn 200

39 Xã An Vinh 200

40 Xã An Lão 200

41 Xã An Toàn 200

42 Phường An Khê 200

43 Xã Phú Thiện 200

44 Xã Kông Chro 200

45 Xã Ya Ma 200

46 Xã SRó 200

47 Xã Đăk Song 200

48 Xã Phú Túc 200

49 Xã Ia Dreh 200

50 Xã Ia Rsai 200

51 Xã Uar 200

52 Xã Pờ Tó 200

53 Xã Ia Pa 200

54 Xã Ia Tul 200

55 Xã Đak Pơ 200
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